
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 34 2002 U hạ vị 12cm, nghi UBT(P)

2 0

17 3 49 4004 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 4 38 0000 NXTC 16tuần (Trong D/C rộng)

17 5 46 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 6 28 2002 NXTC 16 tuần

18 7 62 5005 U hạ vị 11cm, nghi UBT

18 8 34 3023 UBT(T) 33cm

18 9 47 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 10 52 1001 UXTC 18 tuần

18 11 39 2002 NXTC 16tuần

19 12 59 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 13 53 4004 UBT (T)

19 14 37 2002 NXTC 20tuần

19 15 51 3003 UXTC 12 tuần

19 16 43 3023 UXTC 20 tuần

17 48 1021 UXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 75 5005 U hạ vị 16cm, nghĩ UBT

17 2 32 1001 NXTC 16 tuần/ VMC

17 3 47 1001 UXTC 18 tuần

DỰ BỊ

BS SẢN A + PHÊ.TT + TRÚC PHƯƠNG.SB(S) 

BS SẢN A+ BÌNH THÀNH+ YẾN PHƯƠNG.SB(C) 

VIỆT THANH + M.TÂM + HIỀN.CĐT

VIỆT THANH + M.TÂM + HIỀN.CĐT

D.P.MAI + BÍCH TY + MẪN.SB 

HƯƠNG THU + THANH THÚY + CHI.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

THU NGUYỆT + THIÊN TRANG + LY.SB

THU NGUYỆT + THIÊN TRANG + LY.SB

B.HẢI + YÊN + LONG.SB  

B.HẢI + YÊN + LONG.SB  

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HƯƠNG THU + THANH THÚY + CHI.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + PHÊ.TT + NHÂN.SB(S)

BS SẢN A + VĂN + NHUNG.SB(C)

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

    

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai

Cắt PP có u ,KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u, Sinh thiết lạnh: nếu bất thường,

Từ ngày 29/04/2013 đến ngày 05/05/2013 (Tuần2)

 hội chẩn lại tại PM

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

TRẦN THỊ TƠ

VÕ THỊ THU HỌC

NGÔ THỊ HỒNG THANH

HOÀNG THỊ THÙY MAI

HUỲNH THỊ BỚT

NGUYỄN THỊ MỘNG 0ANH

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN

NGUYỄN THỊ HUỆ

LÊ HỒNG THỦY

TRẦN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ OANH

ĐỖ THỊ BÙI

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ TÂM

TRẦN PHƯƠNG THẢO

TRẦN THỊ HAI

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỤY HOÀNG ANH

2353

2270

1857

2278

2340

2235

2330

1258

37 S

2386

2268

35 S

2249

SHC

2328

45 s

2245

34 S

PM

Ngày: 29/04/2013 

Ngày: 02/05/2013 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: NĂM 

2243

2324



17 4 46 2002 UXTC 12 tuần

18 5 42 4004 U hạ vị 20cm

6 0

18 7 49 2002 UXTC 12 tuần

18 8 23 ĐT NXTC 16 tuần

19 9 53 0010 UXTC 12 tuần + UBT (T) 8cm

19 10 43 0000
UXTC 10 tuần+UBT(T)10cm/VMC 

2lần

19 11 41 1001 NXTC 12 tuần

12 45 ĐT UXTC 14 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 74 5004 U hạ vị 10cm

17 2 46 2002 U hạ vị (# thai 7 tháng)

17 3 42 ĐT NXTC 12 tuần/Thiếu máu

17 4 44 ĐT Adenomyose/VMC VPM RT

17 5 44 3003 NXTC 16 tuần/Thiếu máu

18 6 18 ĐT UBT(T) 17cm

18 7 42 1031 CIN 3 (Đã khoét chóp)/Tiểu đường

18 8 34 1001 UBT (T) 10 cm

18 9 44 2002 UXTC 16 tuần

18 10 29 ĐT NXTC 14tuần

19 11 47 ĐT UBT (P) 10cm/Tiểu đường

19 12 46 2002 UXTC 16 tuần

19 13 37 0020 NXTC 12tuần

19 14 46 3003 UXTC 14 tuần

19 15 34 1001 UBT 2bên 10cm

KIM CHI + HỒNG LOAN + ĐÀO HÀ.SB

KIM CHI + HỒNG LOAN + ĐÀO HÀ.SB

N.ĐIỆP2 + DUNG.SB + DẦU.SB

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + EM.SB

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + EM.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + GỨT.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + GỨT.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + GỨT.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

NG.LAN.BM + HUY.NT + NHAN.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1+ CHI.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1+ CHI.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + DẦU.SB

N.ĐIỆP2 + DẦU.SB + DUNG.SB 

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + NGÂN.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + NGÂN.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + PHÊ.TT + AN.SB(S)

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + ÁNH.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

D.P.MAI + BÍCH TY+ MẪN.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

   

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + NGÂN.SB

Bóc u, KTSD

Ngày 26 tháng 4 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP (T) , KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt PP có u, KTSD

Cắt PP có u, Sinh thiết lạnh: nếu bất thường,

 hội chẩn lại tại PM

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP(P), Bóc NX, Nếu KĐ Cắt HTTC chừa PP(T)

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

HOÀNG THỊ HẠNH

MẠC THỊ SUỐT

LƯU THỊ MẪN

ĐOÀN THỊ KIM LAN

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

PHẠM THỊ PHƯỢNG

VÕ LÊ VÂN

MAI LAN CHI

NGUYỄN THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ NGUYỀN

LÊ PHẠM MỸ TRANG

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ GẶP

TRẦN THỊ PHƯỜNG

NGUYỄN THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO

NGUYỄN THỊ LỤA

HÀ THỊ KHÁNH HÒA

NGUYỄN THỊ MINH HỒNG

NGÔ THỊ XUÂN MAI

ĐỖ THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ PHỤNG

LÊ THỊ VÂN

HỒ THỊ KIM THANH

2210

2437

2329

2421

2335

2272

2394

85 B

2346

2444

2317

1699

2348

2342

120 B

2367

2123

2355

2276

1497

2389

2368

2325

Thứ: SÁU 

Ngày: 03/05/2013 


